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BÁO CÁO  

Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP; tình hình thực hiện  

kế hoạch ngành Công thương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm  

6 tháng cuối năm 2024 

 

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM  

1. Thuận lợi, khó khăn  

1.1. Thuận lợi 

- Hoạt động của ngành Công thương luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo 

sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Công Thương. 

- Các doanh nghiệp thương mại đầu mối đã chủ động xây dựng kế hoạch 

dự trữ và vận chuyển hàng hóa đến hệ thống bán lẻ, hàng hóa đa dạng, phong phú 

đảm bảo số lượng, chất lượng, giá cả hợp lý đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt 

của nhân dân.   

- Việc đầu tư phát triển hệ thống lưới điện nông thôn luôn nhận được sự 

quan tâm, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Tập 

đoàn điện lực Việt Nam, sự lỗ lực của các cấp, các ngành và đồng thuận, ủng hộ 

của nhân dân trong triển khai thực hiện. 

1.2. Khó khăn 

- Năm 2024, là năm tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn 

biến phức tạp, khó lường; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp 

tục xu hướng giảm; ở trong nước, sức ép lạm phát còn lớn; sản xuất kinh doanh 

còn khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động công nghiệp, thương 

mại trên địa bàn tỉnh.  

- Một số dự án lưới điện truyền tải phục vụ giải tỏa công suất các dự án 

nguồn điện trên địa bàn tỉnh triển khai chậm tiến độ so với quy hoạch được 

duyệt làm ảnh hưởng đến tiến độ phát điện của các dự án nguồn điện. 

- Nhiều dự án thủy điện đã được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch 

và được tích hợp vào quy hoạch tỉnh nhưng không được phê duyệt trong Kế 

hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII nên không có cơ sở để UBND tỉnh cấp chủ 

trương đầu tư dự án(1). 

                   
(1)Còn lại 36 dự án thủy điện với tổng công suất 365,7MW đã được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch và 

được tích hợp vào quy hoạch tỉnh nhưng không được phê duyệt trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII. 

https://nhandan.vn/uu-tien-tang-truong-gan-voi-on-dinh-kinh-te-vi-mo-post790134.html
https://nhandan.vn/nhieu-yeu-to-ho-tro-kiem-soat-lam-phat-trong-nam-2024-post790582.html


2 

 

- Nguồn vốn đầu tư cho việc phát triển hệ thống lưới điện nông thôn còn 

hạn chế nên ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án cấp điện nông thôn từ lưới 

điện Quốc gia. 

- Việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu gặp nhiều khó khăn do chi phí cải tạo, nâng cấp, thay thế dây 

chuyền thiết bị đầu tư lớn(2). 

2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024                              

2.1. Tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2024 

của Chính phủ 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2024 và Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 

19/01/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 

05/01/2024 của Chính phủ, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 68/KH-

SCT ngày 11/01/2024, trong đó nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và đề xuất 

các nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh trong năm 2024; đến thời điểm hiện tại, Sở 

đã tham mưu hoàn thành nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 

287/KH-UBND ngày 19/01/2024(3). 

2.2. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

a. Công tác quy hoạch, kế hoạch và triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ 

Công Thương và của Tỉnh  

- Tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và 

triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Chính phủ, Bộ Công 

Thương, HĐND, UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp của ngành Công thương 

năm 2024. 

- Ban hành kế hoạch: Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị 

về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024; công tác thi đua, khen 

thưởng năm 2024; khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm của Tập thể 

Lãnh đạo Sở Công Thương năm 2023; triển khai tháng hành động về an toàn, vệ 

sinh lao động năm 2024; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của 

người tiêu dùng Việt Nam, Ngày thương hiệu Việt Nam năm 2024; phòng chống 

thiên tai năm 2024.  

                   
(2) Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh phần lớn quy mô nhỏ, nguồn lực hạn chế dẫn 

đến việc đầu tư, cải tạo, nâng cấp, thay thế dây chuyền thiết bị tiết kiệm năng lượng gặp khó khăn. Hầu hết hệ 

thống đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh đang sử dụng bóng đèn Halogen; việc cải tạo, nâng cấp hệ 

thống điện chiếu sáng công cộng sang sử dụng bóng đèn LED cần nguồn vốn lớn để thực hiện. 
(3) Tham mưu UBND ban hành Chương trình xúc tiến thương mại tại Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 

07/02/2024. 
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b. Công tác tham mưu UBND tỉnh 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản gửi Bộ Công Thương: Rà soát 

thông tin, số liệu hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII; đánh giá 

sự phù hợp quy hoạch đối với 04 dự án thủy điện: Nậm Ngà, Là Si 1A, Là Pơ, 

Kha Ứ 2; tham gia ý kiến đối với dự án Luật Điện lực (sửa đổi).  

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản đề nghị Bộ Công Thương và 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam sử dụng tối ưu nguồn tài nguyên nước tại các công 

trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu; đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

hỗ trợ công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu.  

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt: Phương án bảo 

vệ đập, hồ chứa 06 công trình thủy điện(4); phương án cắm mốc chỉ giới xác định 

phạm vi bảo vệ đập 04 dự án thủy điện(5); quy trình vận hành hồ chứa 03 công 

trình thủy điện6; phương án Ứng phó thiên tai cho công trình và vùng hạ du của 

thủy điện Nà An; điều chỉnh một số nội dung của Phương án Ứng phó với tình 

huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Mường Mít năm 2024. 

- Tham mưu UBND tỉnh dự thảo Chương trình hành động của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng kiểm tra, đánh giá an toàn 

các công trình đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2024. Hội  

đồng đã kiểm tra 53 công trình thủy điện; qua kiểm tra các công trình cơ bản 

chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn hồ, đập thủy điện.  

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Chương trình xúc tiến thương mại 

tỉnh Lai Châu năm 2024; kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2024; 

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu.  

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản: Chấp thuận hướng tuyến 

đường dây 110kV đấu nối nhà máy thủy điện Nậm Bụm 1A vào lưới điện Quốc 

gia; chấp thuận điều chỉnh hướng đường dây 110kV đấu nối nhà máy thủy điện 

Nậm Cấu và đường dây 35kV đấu nối nhà máy thủy điện Nậm Cấu Thượng vào 

lưới điện Quốc gia; đề xuất các dự án nguồn điện trong Kế hoạch thực hiện Quy 

                   
(4) Nậm Pảng 2 tại xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn; Nậm Cuổi 1 tại các xã Hua Bum, Nậm Hàng và Nậm Pì, 

huyện Nậm Nhùn; Nậm Củm 4 tại xã Mường Tè và Pa Ủ, huyện Mường Tè; Nà An tại xã Bản Bo, huyện Tam 

Đường và xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên; Pa Tần 1 tại xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ; Huổi Văn tại xã Nậm Hàng, 

huyện Nậm Nhùn. 
(5) Nậm Pảng 2 tại xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn; Nậm Cuổi 1 tại các xã Hua Bum, Nậm Hàng và Nậm Pì, 

huyện Nậm Nhùn; Pa Tần 1 tại xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ; Huổi Văn tại xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn. 
(6) Nậm Củm 4 tại xã Mường Tè và Pa Ủ, huyện Mường Tè; Điều chỉnh một số thông số chính của Quy trình vận 

hành hồ chứa thủy điện Pắc Ma tại xã Mù Cả, xã Ka Lăng, xã Mường Tè, huyện Mường Tè; Pa Tần 1 tại xã Pa 

Tần, huyện Sìn Hồ. 
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hoạch điện VIII; đánh giá phạm vi ảnh hưởng của lòng hồ dự án thủy điện Nậm 

Củm 4 trên địa bàn xã Pa Ủ, huyện Mường Tè; xác nhận thông tin tọa độ đập, nhà 

máy thủy điện Nậm Củm 2 tại xã Pa Ủ, huyện Mường Tè; giải quyết đề nghị của 

Công ty Điện lực Lai Châu về tăng cường triển khai công tác tiết kiệm điện; cung 

cấp thông tin các cơ sở sản xuất dược, hóa dược trên địa bàn tỉnh; tham gia ý kiến 

dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi)...  

- Ban hành các báo cáo: Kết quả thực hiện năm 2023 và Kế hoạch thực 

hiện nhiệm vụ năm 2025 thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; tình hình 

triển khai thực hiện Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản 

giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; sơ kết tình hình thực hiện Đề án 

phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025; kết quả thực hiện kế hoạch 

hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển logistics Việt Nam giai 

đoạn 2017-2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; tình hình thực hiện Nội dung 2, 

Tiểu dự án 1, Dự án 4 và Nội dung 3 Tiểu dự án 2, Dự án 3 thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi trên địa bàn tỉnh Lai Châu; việc tổ chức thực hiện các hiệp định thương 

mại tự do trên địa bàn tỉnh. 

c. Công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đề xuất nội dung xây dựng 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị 

về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ 

mới theo yêu cầu UBND tỉnh; tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo rà soát cơ chế 

đặc thù vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; tham gia ý kiến thẩm định đề xuất 

chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 22 dự án(7).   

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát hồ sơ về giao đất, cho 

thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Khu Kinh tế cửa khẩu Ma 

Lù Thàng; thẩm định nhu cầu sử dụng đất của các dự án thủy điện Hua Be và 

Nậm Be 2; rà soát thông tin các dự án thủy điện trong Quy hoạch tổng hợp lưu 

vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; đính chính, 

bổ sung một số nội dung tại Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của dự án thủy điện Nậm Pì; phương án cắm mốc hành lang bảo vệ 

                   
(7) Tuyến đường dây 35kV đấu nối nhà máy thủy điện Hố Mít vào trạm biến áp 110kV thủy điện Nậm Mít 

Luông; đường dây 220kV Phong Thổ - Than Uyên; trạm biến áp 220kV Pắc Ma; trạm biến áp 220kV Phong 

Thổ; dự án Nhà máy chế biến măng tại huyện Nậm Nhùn; dự án khai thác đá vôi dolomit khu vực xã Bản Lang, 

huyện Phong Thổ; dự án cửa hàng kinh doanh xăng dầu Sơn Thoa 1, huyện Phong Thổ; dự án cửa hàng kinh 

doanh xăng dầu Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ và 14 dự án thủy điện: Nậm Ngà, Nậm Pì, Mường Kim 3, Pắc Ma, 

Nậm Củm 4, Nậm Xe 2A và Nậm Cuổi 1; Nậm Bụm 1A, Nậm Củm, Nậm Mít Luông; Nậm Mít Luông, Nậm 

Chản 1, Nậm Củm 5, Vàng Ma Chải 2. 
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nguồn nước hồ chứa thủy điện Nậm Xí Lùng 2 tại xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường 

Tè; thẩm định nhu cầu sử dung đất, điều kiện cho thuê đất, cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất để thực hiện công trình đường dây 110kV đấu nối các nhà 

máy thủy điện Nậm Cuổi 1 và Nậm Cuổi 1B vào lưới điện Quốc gia và việc 

cung cấp thông tin công trình thủy điện đã đưa vào vận hành phát điện trên địa 

bàn tỉnh; đề xuất danh sách dự án thủy điện kiểm tra việc thực hiện quy định xả 

dòng chảy tối thiểu sau đập; tham gia ý kiến đối với hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất 

5 năm tỉnh Lai Châu; tham gia ý kiến thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện 

cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lần 3 để thực hiện thủy 

điện Nậm Bụm 1A; điều chỉnh về quy mô, địa điểm của công trình, dự án trong 

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Nậm Nhùn và huyện Tân 

Uyên; tham gia ý kiến thẩm định nhu cầu sử dụng đất đồng thời với thẩm định 

điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực 

hiện dự án thủy điện Hố Mít; tham gia ý kiến dự thảo báo cáo tổng hợp xây 

dựng danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu; báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và góp ý dự thảo Luật 

Địa chất và Khoáng sản. 

- Phối hợp với Sở Xây dựng tham gia ý kiến thẩm định Hồ sơ Quy chế 

quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè; rà soát các quy 

định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và định mức xây dựng; dự thảo Quyết 

định của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu; đồ án quy hoạch phân khu 3 tỷ lệ 1/2000 

thành phố Lai Châu và huyện Tam Đường. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND 

tỉnh dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, 

tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ 

đến năm 2030; kế hoạch thực hiện Quyết định số 1748/QĐ-TTg ngày 

30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển 

trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; kế 

hoạch phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2030; kế hoạch 

triển khai thực hiện Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 29/02/2024 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện 

Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; tham 

gia dự thảo Nghị quyết hỗ trợ thực hiện Chương trình Bố trí dân cư các vùng: 

Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 

2024-2025, định hướng đến năm 2030; tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết 

định sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên 

tai và Tìm kiếm cứu nạn và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 

08/3/2024 của Chính phủ. 
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- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham gia góp ý dự thảo: Kế 

hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 189/NQ-CP ngày 16/11/2023 của 

Chính phủ và Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 05/5/2023 của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực 

hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị. 

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu Tiểu ban 

công tác cửa khẩu tỉnh Báo cáo tình hình và kết quả công tác của Tiểu ban công 

tác cửa khẩu tỉnh năm 2023. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh dự 

thảo Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Lai Châu năm 2024. 

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh nhiệm vụ triển khai 

công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 

năm 2024; tham gia dự thảo Công văn triển khai mức hỗ trợ tiền điện cho hộ 

nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

- Phối hợp với Ban Dân tộc tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung chỉ 

tiêu, nhiệm vụ triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào DTTS&MN theo Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của 

UBND tỉnh. 

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ: Dự thảo Biên bản Hội đàm giữa Đoàn đại 

biểu tỉnh Lai Châu với Đoàn đại biểu tỉnh Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay; cung 

cấp thông tin tiềm năng về công nghiệp, thương mại, đồng thời đề nghị Đoàn 

trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2024-2027 hỗ trợ 

kêu gọi thu hút đầu tư, thông tin về: Nhu cầu nhập khẩu, tiêu chuẩn sản phẩm, 

tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, thuế suất,… đối với các mặt hàng nông 

sản của thị trường các nước có nhu cầu nhập khẩu; thỏa thuận hợp tác giữa 

UBND tỉnh Lai Châu với Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà, tỉnh Vân 

Nam, Trung Quốc. 

- Phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, 

hoàn thiện nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới.  

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đề xuất nội dung triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về 

triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó 

khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. 

- Phối hợp với Công an tỉnh đánh giá thực trạng việc triển khai thực hiện 

nông nghiệp tuần hoàn; tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo 

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (sửa đổi). 

- Phối hợp với Cục Thuế tỉnh tham mưu UBND tỉnh dự thảo: Quy chế 

làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và 

thu hồi nợ đọng thuế tỉnh Lai Châu; văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về quản lý 

tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước; cung cấp thông tin các dự án 

thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
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- Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tham mưu UBND tỉnh Quyết 

định ban hành Quy chế phối hợp làm việc giữa Ban Quản lý Khu kinh tế với các 

cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan khác. 

- Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tham gia ý kiến dự thảo Chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị. 

d. Công tác chỉ đạo, điều hành của Sở 

* Về lĩnh vực công nghiệp: 

- Ban hành các văn bản: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực 

hiện chính sách về khuyến công và đánh giá hiệu quả của các sản phẩm đã được 

công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; tăng cường 

công tác bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ và an toàn vật liệu nổ công 

nghiệp trước, trong và sau tết dương lịch và tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; 

đôn đốc triển khai thực hiện Thông tư số 42/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của 

Bộ Công Thương quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi 

trường ngành Công Thương; triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Đất ngập 

nước Thế giới năm 2024; đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2025 

thực hiện "Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục 

vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 

2025; tạm ngừng kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong dịp  nghỉ 

Giỗ  Tổ Hùng Vương 10/3 và nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế 

lao động 01/5; triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành Công nghiệp 

than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; triển khai Nghị định số 

32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công 

nghiệp; triển khai Quyết định số 71/QĐ-TTg ngày 17/01/2024 của Thủ tướng 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyếtđịnh số 68/QĐ-TTg  ngày  18  

tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình 

phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025; tăng cường công tác 

quản lý dự án và quản lý chất lượng thi công xây dựng tại các dự án thủy điện 

trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện các giải pháp giảm thiểu nguy cơ thiếu 

nước trong mùa cạn năm 2024; tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn năm 2024; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ 

Trái đất năm 2024, hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6, Tháng hành động 

vì môi trường, ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024. 

- Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng 04 công trình(8); kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật 04 công trình(9); kết 

                   
(8) Hiệu chỉnh dự án thủy điện Thọ Gụ tại các xã Pa Ủ, Tá Bạ huyện Mường Tè; dự án Xuất tuyến 110kV sau 

trạm biến áp 220kV Phong Thổ; công trình trạm biến áp 110kV, đường dây 110kV mạch đơn nhà máy thủy điện 

Huổi Văn - Trạm biến áp 110kV Lai Châu và ngăn lộ 110kV mở rộng tại trạm biến áp 110kV thủy điện Lai 

Châu; Trạm biến áp 110kV và đường dây 110kV đấu nối thủy điện Nậm Bụm 1A. 
(9) Hiệu chỉnh dự án thủy điện Nậm Cấu Thượng tại xã Pa Vệ Sủ và xã Bum Tở, huyện Mường Tè; Dự án thủy 

điện Nậm Củm 1; công trình Trạm biến áp 110kV và đường dây 110kV đấu nối thủy điện Nậm Bụm 1A; thiết kế 

kỹ thuật hạng mục trạm biến áp và thiết kế bản vẽ thi công hạng mục đường dây công trình: Đường dây và trạm 

biến áp 110kV đấu nối thủy điện Nậm Pảng 2 vào hệ thống điện Quốc gia. 
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quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng 03 công trình 

năng lượng(10) và 07 công trình kho vật liệu nổ công nghiệp(11). 

- Ban hành báo cáo: Tình hình hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền 

chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2023; tình hình quản lý, đầu tư 

phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2023; kết quả thực 

hiện quy định của Luật Bảo vệ môi trường, các Quyết định, Chỉ thị của Thủ 

tướng Chính phủ về kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường đất, nước và không 

khí của ngành Công Thương năm 2023; kết quả thực hiện Chương trình hành 

động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu; thực hiện Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, 

pháp luật về phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021; kết 

quả thực hiện một số nội dung được phân cấp về lĩnh vực điện lực năm 2023 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu; tình hình triển khai thực hiện các dự án năng lượng 

được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2020-2023; kết quả công tác phòng chống thiên tai năm 2023 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2024; công tác quản lý nhà nước về quản lý an toàn đập, hồ chứa 

thủy điện năm 2023; phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà và 

công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2024. 

- Công tác khuyến công 

+ Triển khai tổ chức thực hiện đề án "Tập huấn nâng cao năng lực quản 

lý, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp"; đề án 

"Hỗ trợ tham gia hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu 

vực phía Bắc năm 2024". 

+ Lựa chọn và gửi 05 sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận sản phẩm 

CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023 tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu 

biểu khu vực năm 2024(12). 

+ Thực hiện khảo sát (đợt I) các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn 

tỉnh, đăng ký bổ sung 01 đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản 

xuất ống nhựa HDPE chất lượng cao tại huyện Phong Thổ vào kế hoạch khuyến 

công quốc gia năm 2024; khảo sát thu thập thông tin, liên hệ phỏng vấn xây 

dựng phóng sự thông tin tuyên truyền phổ biến chính sách phát triển công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát trên sóng Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh. 

                   
(10) Nậm Be 2 tại xã Phúc Khoa và thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên Nậm Củm 2 tại xã Pa Ủ, huyện Mường Tè; 

Đường dây 110kV đấu nối nhà máy thủy điện Nậm Củm 5 vào hệ thống điện Quốc gia; Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 

Pắc Ta của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Bình Minh tại xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên. 
(11)Công trình đầu mối hồ Giang Ma (gồm cả xử lý mối) dự án: Hồ chứa nước Giang Ma, xã Giang Ma, huyện 

Tam Đường; Dự án thủy điện Nậm Củm 1, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè; Dự án thủy điện Nậm Cấu, xã Bum Tở, 

huyện Mường Tè; Dự án thủy điện Đông Pao tại các xã Bản Hon, Bình Lư và thị trấn Tam Đường, huyện Tam 

Đường; Dự án Hồ chứa nước Giang Ma, xã Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu; Gói thầu XL-04 (đoạn 

km64+272 - km69+00) tuyến nối Lai Châu, dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc thuộc xã Phúc 

Than, huyện Than Uyên; Dự án thủy điện Nà An tại các xã Mường Khoa, Phúc Khoa, huyện Tân Uyên và xã 

Bản Bo, huyện Tam Đường. 
(12) Sản phẩm Hạt macca khô của Công ty TNHH một thành viên Trường Giang đã được công nhận sản phẩm 

CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2024. 
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+ Ký hợp đồng với đơn vị tư vấn triển khai thực hiện đề án: “Xây dựng và 

đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp". 

+ Phát sóng chuyên đề về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Số 

01) trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; thực hiện phỏng vấn, ghi hình 

phục vụ công tác xây dựng phóng sự, đăng ký lịch phát sóng và phát sóng phóng 

sự "Tuyên truyền vận động các hộ gia đình tham gia phong trào hộ gia đình sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả" (Số 02) trên sóng Đài Phát thanh -

Truyền hình tỉnh. 

* Về lĩnh vực thương mại: 

- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND tỉnh về đảm bảo ổn 

định thị trường cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Sở Công 

Thương đã chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện 

thành phố triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để đảm bảo ổn định thị trường hàng 

hóa trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chủ 

động nắm bắt tình hình thị trường để có kế hoạch dự trữ, vận chuyển hàng hóa 

đến các điểm bán tại các xã, bản để phục vụ nhu cầu mua sắm của Nhân dân 

trong dịp lễ, Tết, mùa mưa lũ(13).  

- Tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 thông 

qua các hình thức: Đăng thư chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam 

nhân ngày Thương hiệu Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Công Thương; treo 175 

banner tuyên truyền, quảng bá Chương trình Thương hiệu quốc gia, Tuần lễ 

Thương hiệu quốc gia Việt Nam, ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 và hình ảnh, 

sản phẩm, thương hiệu của các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia và doanh 

nghiệp của địa phương tại thành phố Lai Châu, thị trấn huyện Than Uyên, huyện 

Nậm Nhùn. 

- Thông tin về các hội chợ thương mại, hội nghị, chương trình kết nối 

giao thương trong nước và nước ngoài(14); cơ hội kinh doanh tại Trung tâm 

thương mại Vincom Plaza Điện Biên; điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP 

của tỉnh Tiền Giang thiết lập tại thành phố Hà Nội đến các thương nhân, chủ thể 

có sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh để kết nối tiêu thụ sản phẩm đến các doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.  

- Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp, sản 

phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh cải tiến bao bì, nhãn mác sản phẩm, mã 

số, mã vạch, niêm yết giá bán, hướng dẫn sử dụng, dịch sang tiếng nước ngoài 

(đối với sản phẩm xuất khẩu), quy cách đóng gói, truy xuất nguồn gốc, mã vùng 

                   
(13) Công văn số 831/SCT-QLNL ngày 20/5/2024; các đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hóa thiết yếu trên địa 

bàn tỉnh đã dự trữ tổng lượng hàng dự trữ trên 407,4 tỷ đồng để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp tết 

Nguyên đán; qua khảo sát thị trường, tổng lượng hàng hóa thiết yếu dự trữ tại các doanh nghiệp đầu mối và cơ 

sở kinh doanh bán lẻ trên địa bàn tỉnh cho mùa mưa lũ trên 190,4 tỷ đồng. 
(14) Hỗ trợ, kết nối 17 doanh nghiệp, hợp tác xã với 67 sản phẩm hàng hóa của tỉnh tham gia Hội chợ tại các tỉnh, 

thành trong nước và nước ngoài: Hà Nội, Điện Biên, Trung Quốc.    
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trồng, xây dựng sản phẩm đạt OCOP,… để đáp ứng các tiêu chuẩn của siêu thị, 

trung tâm thương mại và các nước nhập khẩu. 

- Kịp thời phổ biến các quy định về thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa 

trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu; 

quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thành lập khu vực 

thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu Di Lân; thông tin về tình hình xuất nhập khẩu 

hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 

năm 2024; cảnh báo, ngăn ngừa tình trạng phương tiện Việt Nam bị lưu giữ tại 

Trung Quốc; đặc san Halal số đầu tiên, số 02, số 03; thị trường các nước Trung 

Quốc, EU, Pakistan; danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp 

dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp 

pháp đến các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh nắm được chủ động 

điều chỉnh phương thức thông quan, có kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp. 

- Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng 

Việt Nam 15/3, trong đó tập trung vào các hoạt động: Tuyên truyền, kiểm tra, 

kiểm soát thị trường và treo 66 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Quyền 

của người tiêu dùng Việt Nam tại thành phố Lai Châu, thị trấn huyện Tân Uyên, 

huyện Sìn Hồ; hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xúc 

tiến thương mại, chương trình tri ân người tiêu dùng như: Giảm giá, khuyến mại, 

tặng quà tri ân khách hàng. 

- Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng năm 2023 cho 60 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các sở, 

ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa 

bàn tỉnh.  

- Chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thành phố, 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành Công Thương triển khai 

các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, 

mùa Lễ hội Xuân năm 2024, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm; tăng cường 

các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm thuộc ngành Công thương quản lý. 

- Kết quả kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả 5 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh: Đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ, 

xử lý 845 vụ vi phạm (431 vụ vi phạm về buôn bán, vận chuyển trái phép hàng 

cấm, hàng nhập lậu; 392 vụ vi phạm về gian lận thương mại, an toàn thực phẩm 

và các vi phạm khác; 22 vụ về hàng giả, hàng kém chất lượng và xâm phạm 

quyền sở hữu trí tuệ). Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, bán thanh lý 

hàng tịch thu trên 2,6 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa, tang vật tịch thu ước tính 

286,85 triệu đồng. 

-  Ban hành các báo cáo: Tình hình thị trường hàng hóa cuối năm 2023 và 

công tác dự trữ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu; tình hình thực hiện “Chiến lược tổng thể phát triển khu vực 
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dich vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đề án Kế 

hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” năm 

2030; công tác quản lý nhà nước về kinh doanh rượu, thuốc lá; kết quả thực hiện 

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 

2023; công tác dự trữ hàng hóa phòng, chống thiên tai năm 2024; kết quả thực 

hiện các hoạt động xúc tiến thương mại năm 2023, nhiệm vụ xúc tiến thương 

mại năm 2024; kết quả triển khai thực hiện phát triển thương mại điện tử tỉnh 

Lai Châu năm 2023, nhiệm vụ triển khai năm 2024; tình hình triển khai thực 

hiện Hiệp định thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc; tình hình cấp, thu 

hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại 

tỉnh Lai Châu năm 2023; đánh giá tình hình thực hiện Biên bản Hội nghị Bí thư 

Tỉnh ủy lần 3 và Phiên họp lần thứ 9 Nhóm công tác liên hợp với tỉnh Vân Nam 

(Trung Quốc); công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 

2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; kết quả công tác bảo đảm an toàn 

thực phẩm năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024…  

2.3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo  

- Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 04 Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính đối với 04 doanh nghiệp, với tổng số tiền xử phạt là 

830 triệu đồng(15). 

- Thanh tra Sở đã ban hành 08 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối 

với 08 doanh nghiệp. Trong đó: 05 Quyết định theo Kết luận thanh tra của Bộ 

Công an đối với 05 doanh nghiệp với tổng số tiền xử phạt là 120 triệu đồng(16); 

03 Quyết định qua công tác kiểm tra các dự án thủy điện đang khởi công xây 

dựng đối với 03 doanh nghiệp, với tổng số tiền xử phạt là 97 triệu đồng(17); 07 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối 

với 07 hộ kinh doanh vi phạm với số tiền xử phạt là 10 triệu đồng(18). 

- Tổ chức 02 cuộc kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các 

điểm kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ trên địa bàn 

huyện Sìn Hồ và Mường Tè. Qua kiểm tra các điểm bán xăng dầu quy mô nhỏ 

cơ bản đã chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh 

xăng dầu. 

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, Sở Công Thương không nhận được đơn 

thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của ngành. 

                   
(15) Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Củm 350 triệu đồng; Công ty Cổ phần Nậm Đích 2 160 triệu đồng; Công ty 

Cổ phần phát triển điện Mường Tè 160 triệu đồng và Công ty Cổ phần Năng lượng Nậm Củm 5 160 triệu đồng. 
(16) Công ty TNHH thương mại & Dịch vụ Bằng An 10 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Quỳnh Hưng 10 triệu 

đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Phát 30 triệu đồng; Công ty TNHH Một thành viên Hoàng 

Kim 30 triệu đồng và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phát 40 triệu đồng. 
(17) Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại & du lịch Châu Long 28 triệu đồng; Công ty Cổ phần đầu tư xây 

dựng và dịch vụ thương mại Trường Phát 49 triệu đồng và Công ty TNHH MTV Mạnh Dũng 20 triệu đồng.  
(18) Hộ kinh doanh Đặng Thị Hằng 800.000 đồng; Nguyễn Thị Tú 800.000 đồng; Phạm Văn Hiệu 2 triệu đồng; 

Khuất Việt Dũng 800.000 đồng; Nguyễn Văn Hiến 800.000 đồng; Phạm Thị Xá 800.000 đồng và Trịnh Thị 

Minh Huệ 4 triệu đồng.                                  
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2.4. Công tác cải cách hành chính 

- Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Quyết định ban hành quy trình 

nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản 

lý hoạt động xây dựng, trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Công Thương; Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động bán hàng đa cấp thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương;  

- Ban hành các quyết định: Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; ban hành hệ thống tài liệu quản lý 

chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO9001:2015. 

- Ban hành kế hoạch: Tuyên truyền công tác cải cách hành chính; kiểm tra 

công tác cải cách hành chính năm 2024; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm 

pháp luật thuộc lĩnh vực ngành công thương; chuyển đổi số; duy trì, cải tiến áp 

dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2024. 

- Ban hành các báo cáo: Tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 

2023; kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 

2023; kết quả rà soát, xử lý các vướng mắc, bất cập về các thủ tục hành chính. 

Từ ngày 01/01/2024 đến 06/6/2024 tiếp nhận 12.447 hồ sơ (trực tuyến 

11.991 hồ sơ, trực tiếp 443 hồ sơ, kỳ trước chuyển sang 13 hồ sơ. Trong đó: An 

toàn đập, hồ chứa thuỷ điện 12  hồ sơ, An toàn thực phẩm 03 hồ sơ, điện 02 hồ 

sơ, hoạt động xây dựng 19 hồ sơ, kinh doanh khí 01 hồ sơ, lưu thông hàng hóa 

trong nước 08 hồ sơ, quản lý bán hàng đa cấp 07 hồ sơ, Quản lý chất lượng công 

trình xây dựng 30 hồ sơ, Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 31 hồ sơ, 

xúc tiến thương mại 12.334 hồ sơ. Đã giải quyết 12.415 hồ sơ, trong đó giải 

quyết trước hạn 12.383 hồ sơ, đúng hạn 32 hồ sơ, quá hạn 0 hồ sơ, 32 hồ sơ 

đang trong thời gian giải quyết. 

2.5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao 

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Sở đã triển khai thực hiện và hoàn thành 

47/50 nhiệm vụ do UBND tỉnh giao đảm bảo đúng thời gian, chất lượng; còn 03 

nhiệm vụ chưa hoàn thành nhưng đang trong thời hạn, không có nhiệm vụ nào 

quá hạn. 

2.6. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu ngành công thương 

a. Về công nghiệp 

* Sản xuất công nghiệp: 

- Sản xuất công nghiệp được duy trì, tập trung vào các ngành có lợi thế; 

trong 6 tháng đầu năm giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) 

ước đạt 1.856,7 tỷ đồng, bằng 23,6% kế hoạch năm, tăng 17% so với cùng kỳ 

năm trước. Trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 1.007,4 tỷ đồng, bằng 29,1% kế 
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hoạch năm, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế ngoài nhà nước đạt 

849,3 tỷ đồng, bằng 19,2% kế hoạch năm, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. 

+ Công nghiệp sản xuất điện: Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Lai Châu có 53 

công trình thủy điện đã hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành phát điện 

thương mại với tổng công suất 2.430,55MW, điện lượng trung bình năm 9.139 

triệu kWh (không tính thủy điện Huội Quảng do có hạng mục nhà máy đặt tại 

tỉnh Sơn La). Tổng sản lượng điện phát ra thực tế 05 tháng đầu năm 2024 đạt 

trên 1.138 triệu kWh, đạt 15% so với chỉ tiêu được giao năm 2024. Trong tháng 

6/2024 không có thêm nhà máy thủy điện nào đưa vào vận hành phát điện; dự 

kiến tổng sản lượng điện phát ra của 53 công trình đã hoàn thành trong 06 tháng 

đầu năm 2024 trên 1.946 triệu kWh, đạt 26% so với chỉ tiêu được giao năm 

2024 và bằng 136% so với 6 tháng đầu năm 2023. Giá trị sản xuất 6 tháng đầu 

năm ước đạt 1.443,1 tỷ đồng, bằng 21,7% kế hoạch năm, tăng 13,7% so với 

cùng kỳ năm trước. 

+ Công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản: Hiện trên địa bàn tỉnh có 4 

mỏ khoáng sản kim loại được cấp phép khai thác(19) và 01 dự án nhà máy chế 

biến quặng đồng tại xã Khun Há, huyện Tam Đường. Tuy nhiên đến nay các dự 

án đang trong quá trình xây dựng cơ bản và hoàn thiện các thủ tục đầu tư nên 

chưa có hoạt động khai thác, chế biến. Ngoài ra còn có trên 20 mỏ khai thác đá, 

05 mỏ khai thác cát làm vật liệu xây dựng đang hoạt động ổn định, cơ bản đáp 

ứng đủ nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Giá trị sản xuất ước 

đạt 49,1 tỷ đồng, bằng 30% kế hoạch năm, đạt so với cùng kỳ năm trước.  

+ Công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh tập trung chủ yếu ở ngành chế 

biến nông, lâm, thủy sản; trong đó phát triển nhanh và mạnh nhất ở ngành chế 

biến chè với 28 doanh nghiệp, hợp tác xã và trên 80 hộ cá thể sản xuất chè. 

Ngoài ra còn có 7 nhà máy sản xuất gạch, 02 nhà máy sản xuất xi măng, 78 cơ 

sở chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ với quy mô nhỏ. Các cơ sở chế biến, chế tạo 

cơ bản duy trì hoạt động ổn định gắn với các vùng nguyên liệu; chú trọng việc 

cải tiến công nghệ, thiết bị, mẫu mã sản phẩm, đảm bảo chất lượng. Giá trị sản 

xuất ước đạt 340,3 tỷ đồng, bằng 33,7% kế hoạch năm, tăng 38% so với cùng kỳ 

năm trước. 

+ Cung cấp nước và xử lý rác thải ước đạt 24,1 tỷ đồng, bằng 49,6% kế 

hoạch năm, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước. 

- Các sản phẩm sản xuất chủ yếu 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt: Điện sản 

xuất trên 1.946 triệu kWh, tăng 36,1%; đá xây dựng 271.119 m3, tăng 0,2%; chè 

khô 5.120 tấn, tăng 19,4%; gạch xây dựng 36,6 triệu viên, giảm 2,5%; nước máy 

sản xuất 2,97 triệu m3, tăng 8,5%; xi măng 57.900 tấn, tăng 2,5 lần so với cùng 

kỳ năm trước. 

                   
(19) Đất hiếm Đông Pao, chì kẽm Si Phay, đồng Nậm Pửng, chì kẽm Nậm Sa. 
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* Chỉ tiêu về sử dụng điện dự kiến hết tháng 6/2024:  

- Số xã, phường, thị trấn có điện lưới Quốc gia là 106/106 xã, đạt 100%.  

- Số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia là 103.450/107.092 hộ, đạt 96,6%; 

số hộ chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia 3.642/107.092 hộ, chiếm 3,4%. 

- Số thôn bản được sử dụng điện lưới Quốc gia là 940/958 thôn bản, đạt 

98%; số thôn bản chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia là 18/958 thôn bản, 

chiếm 2%. 

b. Về thương mại 

Thị trường hàng hóa 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh ổn định; 

hàng hóa đa dạng, phong phú, đảm bảo về chất lượng với giá cả hợp lý đáp ứng 

nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân, không xảy ra thiếu hàng, gián đoạn 

nguồn hàng gây tăng giá đột biến. 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 4.446,91 tỷ 

đồng, bằng 48,5% kế hoạch năm, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong 

đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 3.764,5 tỷ đồng, bằng 48,2% kế hoạch năm, 

tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 

327,4 tỷ đồng, bằng 49,7% kế hoạch năm, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước; 

doanh thu lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch đạt 2,6 tỷ đồng, bằng 50% kế 

hoạch năm, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ khác đạt 

352,4 tỷ đồng, bằng 50,2% kế hoạch năm, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. 

- Một số nhóm mặt hàng chủ yếu cung ứng trên thị trường tỉnh: Lương 

thực, thực phẩm 635,7 tỷ đồng; hàng may mặc 108,5 tỷ đồng; đồ dùng, dụng cụ 

gia đình 226,2 tỷ đồng; vật phẩm văn hóa, giáo dục 5,6 tỷ đồng; xăng dầu 306,6 

tỷ đồng; gỗ và vật liệu xây dựng 250,9 tỷ đồng; phương tiện đi lại 110,9 tỷ 

đồng; dịch vụ lưu trú và ăn uống 167,1 tỷ đồng; hàng hóa và dịch vụ khác 268,1 

tỷ đồng. 

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 12,57 triệu USD, đạt 

31% kế hoạch năm, giảm 54% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: 

+ Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 8,03 triệu USD, đạt 45% kế 

hoạch năm, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước (trong đó giá trị xuất khẩu hàng 

địa phương đạt 3,93 triệu USD, đạt 42,4% kế hoạch năm, tăng 4% so với cùng 

kỳ năm trước). Các mặt hàng xuất khẩu gồm: Chè khô chế biến, vỏ cây bời lời, 

cây mía đường tươi, hạt lạc nhân, hạt húng quế, mực khô,...  

+ Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 4,54 triệu USD, đạt 20% kế 

hoạch năm, giảm 76,2% so với cùng kỳ năm trước; mặt hàng nhập khẩu gồm: 

Thiết bị thủy điện, đá chứa canxi, thiết bị khai thác khoáng sản, hạt đậu ngự. 

2.7. Tình hình thực hiện tiêu chí quốc gia về nông thôn mới: 

- Tiêu chí số 4 về điện nông thôn: Tính đến nay có 82/94 xã đạt tiêu chí 

về điện nông thôn. 

- Tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Tính đến nay trên 

địa bàn tỉnh có 94/94 xã đạt tiêu chí số 7, trong đó có 11 xã có chợ và 83 xã có 

nơi trao đổi, mua bán hàng hóa đạt tiêu chí số 7.  
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II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024 

1. Các chỉ tiêu chủ yếu của ngành   

- Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) năm 2024 ước đạt 

7.872,7 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch, tăng 22,5% so với thực hiện năm 2023.  

- Tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia năm 2024 ước đạt 96,8%, 

đạt kế hoạch đề ra, tăng 0,3 điểm % so với thực hiện năm 2023. 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2024 ước đạt 9.163,2 

tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 10,6% so với thực hiện năm 2023.  

- Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh năm 2024 

ước đạt 40,6 triệu USD, đạt 100% kế hoạch năm, tăng 5,7% so với thực hiện 

năm 2023; trong đó giá trị xuất khẩu hàng hóa của địa phương đạt 9,27 triệu 

USD, đạt 100% kế hoạch năm, tăng 14,7% so với thực hiện năm 2023. 

2. Nhiệm vụ và giải pháp  

(1) Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 287/KH-UBND và Kế 

hoạch số 288/KH-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị 

quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự 

toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 nhằm hoàn thành các chỉ tiêu ngành Công 

thương đã đề ra. 

(2) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công nghiệp để nắm bắt 

tình hình sản xuất của các cơ sở trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp; chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp tháo gỡ khi có khó khăn, 

vướng mắc nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất công nghiệp nhằm đảm bảo 

triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu về công nghiệp năm 2024. 

(3) Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình 

hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sau 

khi Tỉnh ủy ban hành. 

(4) Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành, UBND các huyện, chủ 

đầu tư công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác đảm bảo an 

toàn đập, hồ chứa thủy điện; khắc phục, xử lý vi phạm đối với các tổn tại, hạn 

chế đã được Hội đồng kiểm tra, đánh giá an toàn các công trình đập, hồ chứa 

thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2024 nêu ra. 

(5) Chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Lai Châu kiểm tra việc sử 

dụng điện tiết kiệm tại một số đơn vị có mức tiêu thụ điện lớn. Tổng hợp kết quả 

kiểm tra việc sử dụng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ban chỉ đạo phát 

triển Điện lực tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.  

(6) Chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, 

thành phố thường xuyên nắm bắt tình hình thị trường hàng hóa thiết yếu, đồng 
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thời chỉ đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hàng hóa thiết yếu trên 

địa bàn tỉnh chủ động khảo sát nhu cầu thị trường, cân đối nguồn lực, dự trữ đủ 

số lượng, chủng loại hàng hóa thiết yếu để phục vụ nhu cầu tiêu dùng, sản xuất 

của Nhân dân trong mùa mưa lũ, những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán năm 

2025; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định trong kinh doanh xăng 

dầu của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh như: Niêm yết 

và bán đúng giá niêm yết, chất lượng xăng dầu, thời gian bán hàng. Chỉ đạo, 

hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm 

quản lý của ngành Công Thương thực hiện tốt các quy định của pháp luật về an 

toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh trong dịp Tết Trung thu. 

(7) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách pháp pháp luật của nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế, các Hiệp 

định thương mại tự do. Chủ động nắm bắt thông tin về chính sách xuất nhập 

khẩu, tiêu chuẩn chất lượng, nhu cầu nhập khẩu hàng hóa,... của thị trường các 

nước nói chung, nhất là thị trường Trung Quốc để phổ biến, thông tin đến các 

doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn nắm được và xây dựng kế hoạch sản 

xuất, kinh doanh gắn với thị trường tiêu thụ. Phối hợp với các sở, ban, ngành 

liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các hoạt động xúc 

tiến thương mại, thương mại điện tử, trong đó tập trung thực hiện các hoạt động 

kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, 

lâm, thủy sản và sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh tham gia các hoạt động xúc 

tiến thương mại, các nền tảng thương mại điện tử.  

(8) Tiếp tục triển khai các hoạt động khuyến công để hỗ trợ các doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh ứng dụng máy móc hiện đại vào sản 

xuất, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, cải tiến mẫu mã sản phẩm, nâng cao chất lượng 

sản phẩm. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành Công thương 6 

tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Sở 

Công Thương tỉnh Lai Châu. 

Kèm theo Báo cáo có Biểu thống kê về công nghiệp, thương mại, xuất 

nhập khẩu 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2024./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Công Thương; 

- UBND tỉnh;    

- Cục Công thương Địa phương; 

- Cục XNK, Vụ TTTN;  

- Sở KH&ĐT, Cục Thống kê tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Lưu: VT, VP. 
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